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I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách tô đậm chữ cái đứng trước phương án đúng vào phiếu bài làm:
Câu 1: Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật?
A. Phóng thành công tên lửa đạn đạo.

B. Chế tạo thành công bom nguyên tử.

C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

D. Phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh Trái Đất.

Câu 2: Điểm khác nhau về mục đích sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô so với Mĩ là gì?
A. Để mở rộng lãnh thổ.

B. Để khống chế các nước khác.

C. Để duy trì nền hòa bình thế giới.

D. Để cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.

Câu 3: Các kế hoạch 5 năm ở Liên Xô (từ năm 1950 đến năm 1970) đều thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nào?

A. Viện trợ cho các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

B. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa Xã hội.

C. Xây dựng khối chủ nghĩa Xã hội vững mạnh.

D. Hợp tác hóa nông nghiệp và quốc hữu hóa nền công nghiệp quốc gia.

Câu 4: Mô hình chủ nghĩa Xã hội ở Liên Xô sụp đổ vào năm nào?

	A. Năm 1990.
	C. Năm 1992.

	B. Năm 1991.
	D. Năm 1993.


Câu 5: Sự sụp đổ của Liên Xô đã tác động gì tới quan hệ quốc tế?

A. Hình thành trật tự thế giới “đa cực”.

B. Trật tự thế giới “một cực” đang hình thành.
C. Phong trào cách mạng thế giới lâm vào khủng hoảng.

D. Làm sụp đổ trật tự hai cực Ianta, hình thành một trật tự thế giới mới.

Câu 6: Chủ nghĩa Xã hội ở Liên Xô sụp đổ là do nguyên nhân chủ yếu nào?

A. Chậm sửa chữa sai lầm.

B. Sự chống phá của các thế lực thù địch.

C. Xây dựng mô hình chủ nghĩa Xã hội chưa phù hợp.

D. Không bắt kịp bước phát triển của khoa học kĩ thuật hiện đại.

Câu 7: Nhân tố chủ yếu nào giúp Liên Xô hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế (1946 – 1950)?

A. Tinh thần tự lực tự cường.

B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

C. Những tiến bộ khoa học kĩ thuật.

D. Sự hợp tác giữa các nước Xã hội chủ nghĩa.

Câu 8:  Sự khác biệt về bản chất chính quyền của nhà nước Liên Xô so với nhà nước Mĩ là gì?
A. Nền chuyên chính dân chủ.

B. Nền chuyên chính công – nông.

C. Nền chuyên chính dân chủ tư sản.

D. Nền chuyên chính dân chủ nhân dân.

Câu 9: Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian:

1. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

2. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

3. Tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô tăng 73%.

	A. 1, 3, 2.
	C. 2, 3, 1.

	B. 2, 1, 3.
	D. 3, 2, 1.


Câu 10: Công cuộc cải tổ ở Liên Xô diễn ra vào năm nào?

	A. Năm 1985.
	C. Năm 1989.

	B. Năm 1986.
	D. Năm 1991.


Câu 11: Ai là người đề ra đường lối cải tổ ở Liên Xô trong cuối những năm 80 – đầu những năm 90 của TK XX?

	A. Lê-nin.
	C. Gooc-ba-chop.

	B. Xta-lin.
	D. Pu-tin.


Câu 12: Sự khủng hoảng về kinh tế, chính trị các nước Đông Âu ở cuối thế kỉ XX bắt đầu từ nước nào?

	A. Ba Lan. 
	C. Tiệp Khắc.

	B. Hung-ga-ri.
	D. Nam Tư.


Câu 13:  Tổ chức liên minh về quân sự của Liên Xô và các nước Đông Âu có tên gọi là gì?
	A. Tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va.
	C. Khối quân sự Se-a-to.

	B. Khối quân sự Na-to.
	D. Khối Cen-to.


Câu 14: Đâu không phải là nguyên nhân dẫn tới sự khủng hoảng của mô hình CNXH ở Liên Xô?

A. Tác động của khủng hoảng dầu mỏ năm 1973.

B. Đảng và Nhà nước Liên Xô chủ quan, chậm đề ra đường lối cải cách.

C. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
D. Mô hình CNXH vốn chứa nhiều thiếu sót.

Câu 15: Công cuộc cải tổ ở Liên Xô diến ra trong thời gian nào?
	A. Từ năm 1985 đến năm 1988.
	C. Từ năm 1985 đến năm 1990.

	B. Từ năm 1985 đến năm 1989.
	D. Từ năm 1985 đến năm 1991.


Câu 16: Cuộc cải tổ ở Liên Xô (1985 – 1991) được thực hiện trên lĩnh vực nào?

	A. Kinh tế, chính trị - xã hội.
	C. Chính trị, văn hóa – giáo dục.

	B. Kinh tế, quốc phòng – an ninh.
	D. Kinh tế, chính trị, y tế.


Câu 17: Sự sụp đổ của mô hình CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu có ảnh hưởng gì tới hiện trạng thế giới?
A. Hệ thống XHCN trên thế giới mãi không còn tồn tại.

B. Chủ nghĩa Tư bản trở thành hệ thống duy nhất trên thế giới.
C. Trật tự thế giới đơn cực lại xác lập.
D. Đó là một tổn thất lớn trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Câu 18: Tổ chức Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập nhằm mục đích gì?

A. Tăng cường sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

B. Hỗ trợ các nước châu Âu phát triển kinh tế.

C. Viện trợ cho các nước nghèo.

D. Đầu tư cho việc nghiên cứu khoa học.

Câu 19: Ý nào không phải là khó khăn lớn nhất của Liên Xô khi bước vào thời kỳ khôi phục kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai

A. Mỹ và các nước tư bản phương Tây tiến hành Chiến tranh lạnh, bao vây kinh tế, chạy đua vũ trang, buộc Liên Xô phải củng cố quốc phòng.

B. Liên Xô bị tổn thất nặng nề về người và của trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Đời sống của nhân dân khó khăn.

D. Thiếu đội ngũ cán bộ quản lý có kinh nghiệm và đội ngũ công nhân lành nghề

Câu 20: Một trong những nguyên nhân làm cho chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là do
A. Không tiến hành cải tổ đất nước.

B. Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

C. Đảng Cộng sản bị đình chỉ hoạt động.

D. Tổ chức Hiệp ước Vacsava chấm dứt hoạt động.

II. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm). Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ trong hoàn cảnh nào? Theo em, điểm tương đồng trong công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc với công cuộc cải tổ ở Liên Xô và đổi mới đất nước ở Việt Nam là gì?
Câu 2 (2 điểm). Nguyên nhân tan rã của chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu là gì? 


(Học sinh làm bài vào phiếu bài làm).
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I. Trắc nghiệm (5 điểm): 
Với mỗi đáp án lựa chọn đúng, HS được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	B
	B
	D
	C
	A
	D
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	A
	C
	B
	A
	D
	A
	D
	B


II. Tự luận (5 điểm):
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(3đ)
	* HS trình bày được hoàn cảnh Liên Xô tiến hành cải tổ đất nước: 

- Năm 1973: Khủng hoảng dầu mỏ nổ ra có ảnh hưởng tới Liên Xô.

- Trước tình hình đó, các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Xô Viết chủ quan cho rằng mô hình CNXH sẽ không bị tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới. Do đó, Liên Xô không tiến hành cải cách ngay.

- Do vốn dĩ mô hình CNXH ở Liên Xô đã tồn tại nhiều khuyết tật chưa được sửa chữa nên đến đầu những năm 80 của TK XX, Liên Xô bị rơi vào khủng hoảng toàn diện.
- 3/1985: sau khi được bầu làm Tổng thống Nhà nước Xô Viết, Gooc-ba-chop đã đề ra đường lối cải tổ cứu nguy cho đất nước, tập trung vào lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội.
* HS tự phân tích kiến thức bài học với kiến thức sưu tầm trong thực tế và so sánh điểm tương đồng trong công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc với công cuộc cải tổ ở Liên Xô và đổi mới đất nước ở Việt Nam. Điển hình là cả Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam đều tiến hành cải cách khi đất nước lâm vào tình trạng không ổn định, khủng hoảng kéo dài.
	0,5
0,5

0,5

0,5

1,0

	2
(2đ)


	HS phân tích được nguyên nhân tan rã của chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu là do:
- Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan duy ý chí, thiếu tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế - xã hội: chủ quan, duy trì cơ chế tập trung bao cấp làm cho nền kinh tế thiếu tính năng động.

- Chậm tiếp thu những tiến bộ về KHKT của thế giới.

- Khi cải cách lại rời xa nguyên lý của chủ nghĩa Mac-lênin.

- Sự chống phá của các thế lực thù địch.
	0,5

0,5

0,5

0,5


(Căn cứ vào từng đối tượng HS, GV có thể điều chỉnh và cho các mức điểm phù hợp).
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